
Tóm tắt kiến thức và Giải bài tập Vật lý lớp 11: Kính lúp

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 

1. Số bội giác: 

Số bội giác (G) của các dụng cụ quang học tính bằng công thức
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Trong dé: |3 géc trong anh qua kinh
¢ 1a goc trong vat c6 gid tri I6n nhat dudc xac dinh trong tifng trudng hap.




2. Công dụng và cảu tạo của kính lúp 

Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ. Kính lúp được cấu tạo bỏi một thấu kính hội tụ (hay một hộ ghép tương đương với một thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (vài xentimét) Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, mắt nhìn ảnh ảo của vật qua kính. 

3. Số bội giác của kính lúp 

Khi ngắm chừng ở vô cực thì số bội giác của kính lúp được tính bằng công thức:
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B. CAU HOT VAN DUNG
C1.55 b3i giac phy thudc nhifng yéu t& nao?

Hutng din
'S5 bdi gidc phu thudc vao goc trong nh qua kinh (€ ) va gbc trdng vat (€ ) c6 gié tri dn nhat duroc xéc
dinh trong ting trudng hop.
2. Thit 13p coing thifc ciia 56 bdi gisc khi ngdm chifng & diém cyc can.

Hudng din
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C. CÂU HỎI - BÀI TẬP 

1. Các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh ra sao? Định nghĩa số bội giác. 

Hướng dẫn 

- Các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần.
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- Dinh nghia s& bdi gidc: @, tana,
Trong A6 a 13 gic tréng anh qua kinh; (o 13 géc tréng vat c6 gié ti Idn nhat.
2. Kinh 16p ¢6 c3u tao nhu thé nao?

Hudng din

Kinh lp dutoc cu tao béi mdt thiu kinh hdi tu hay mot hé ghép tuang duong vai thau kinh hdi tu 6 tiéu
asnh6 (vai cm).

3. V& duing truyén cira chism lia séng ng vdi mat ngém chirng kinh liip & v6 cyc. Vit cong
thifc 55 b kinh 1p trong tru@ng hop nay.

5=
NGB

A= FeA
Hinh 32.1
Hudng din
Dung truyén cia chim tia sang ing véi mat ngim chimg kinh IGp & vb cuc nhu hinh 32.1.
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Vẽ sơ đồ sáng trong trường hợp mát ngđm chừng kính lúp ở vô cực để trả lời câu hỏi của bài tập 4 và 5 dưới đây 

4. Yếu tố nào kể sau không ảnh hướng đến giá trị của số bội giác? 

A. Kích thước của vật. 

B. Đặc điểm của mắt. 

C. Đặc điểm của kính lúp. 

D. Không có (các yếu tố A, B, c đều không ảnh hưởng). 

Hướng dẫn 

Sơ đồ như hình 32.1 bài tập 3. 

Đáp án A. Kích thước của vật. 

5. Tiếp câu 4. Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực? 

A. Dời vật.                                        B. Dời thâu kính, 

C. Dời mắt.                                         D. Không cách nào.

Hướng dẫn Đáp án C. Dời mắt. 

6. Một học sinh cận thị có các điểm Cc  Cv cách mắt lần lượt 10cm và 90cm. Học sinh này dùng kính lúp có độ tụ +10 dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính. 

a) Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính? 

b) Một học sinh khác có mắt không bị tật, ngắm chứng kính lúp nói trên ở vô cực. Cho OCc = 25cm. Tính số bội giác. 

Hướng dẫn 

a) Tiêu cư của kính: f = 1/D = 1/10 = 0,1m = 10cm.
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Quan sét anh & diém o vidn: d' = ~90cm = d

Quan sit dinh & diém cye can:
Vay: bem < d < 9em. -

b) S& béi gidc khi ngim chifa & vé cuc:





